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STT MSSV NGÀY SINH GHI CHÚ
1 40460847 Phạm Trần Hồng Anh 06/07/1985
2 40563030 Lê Thiên Anh 30/10/1985
3 40563031 Lê Xuân Anh 26/12/1985 khóa MSSV
4 40603012 Nguyễn Thị Ngọc Bích 20/09/1987
5 40563049 Nguyễn Trần Minh Cảnh 03/04/1987
6 40603017 Phạm Thị Kim Chi 17/12/1988
7 40603018 Trần Kim Chi 15/08/1988
8 40603020 Phạm Hữu Chí 08/01/1987
9 40563059 Trần Thị Hồng Cư 03/08/1985 khóa MSSV
10 40603031 Vũ Thị Kim Dung 07/05/1987
11 40603033 Lâm Nguyên Duy 02/01/1988 khóa MSSV
12 40603035 Phạm Thị Thùy Duyên 27/01/1987
13 40663377 Võ Thị Thanh Hà 11/10/1988
14 40603057 Ngô Thị Mỹ Hạnh 04/06/1988
15 40603067 Nguyễn Thị Vinh Hiền 15/05/1987
16 40603069 Phạm Trung Hiếu 01/12/1988
17 40603075 Vũ Đắc Huy Huân 05/01/1988
18 70601025 Nguyễn Hoàng Huân 13/01/1988
19 40563136 Nguyễn Hoàng Hưng 17/01/1986 khóa MSSV
20 40603084 Vũ Thái Hưng 08/03/1986
21 40603081 Trần Thị Thanh Huyền 15/08/1988
22 40663402 Lê Thị Huyền 28/09/1987
23 40460916 Trương Hữu Anh Khoa 07/06/1986 khóa MSSV
24 40563154 Nguyễn Hải Lâm 31/05/1987
25 40603097 Nguyễn Ngọc Quỳnh Lê 04/09/1986
26 40603098 Trần Thị Ngọc Lê 22/01/1987
27 40663428 Đoàn Thị Trúc Loan 26/10/1987
28 40663438 Nguyễn Thị Lộc 10/12/1986
29 40603116 Nguyễn Thị Lợi 20/12/1987
30 40663436 Văn Thị Kim Long 22/06/1988
31 40663431 Cao Tiến Long 06/04/1988
32 40601142 Đặng Hải Lý 09/06/1988
33 40460933 Nguyễn Ngọc Xuân Mai 18/01/1986
34 40563175 Đoàn Công Minh 24/08/1987
35 40460810 Nguyễn Duy Mỹ 17/08/1985
36 70661212 Nguyễn Thị Hằng Nga 26/10/1987
37 40603127 Đoàn Thị Kim Ngân 01/07/1987
38 40603137 Nguyễn Thị Ngọc 17/12/1987
39 40603141 Võ Thụy Bảo Ngọc 05/11/1988
40 40663471 Lưu Bảo Ngọc 17/05/1988
41 40563211 Trần Sỹ Nguyên 02/09/1986
42 40563220 Nguyễn Thị Yến Nhi 25/09/1986
43 40603154 Nguyễn Thị Cẩm Nhung 07/12/1988
44 40603158 Trần Thị Hoài Nhung 20/09/1988 khóa MSSV
45 40603164 Hồ Thị Thúy Oanh 15/04/1988
46 40603165 Lê Thị Hồng Oanh 20/10/1987 khóa MSSV
47 40663485 Phạm Thị Hoàng Oanh 18/06/1988
48 40603166 Trần Thị Kim Oanh 16/05/1987
49 40603173 Lê Công Phụng 12/09/1979 khóa MSSV
50 40563253 Nguyễn Ngọc Đan Phương 29/04/1987
51 40563265 Lê Hoàng Quí 10/09/1983
52 40663501 Lê Thị Hồng Quyên 22/12/1988 khóa MSSV
53 40563269 Trần Lê Phương Quỳnh 24/09/1985
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STT MSSV NGÀY SINH GHI CHÚHỌ VÀ TÊN SV
54 40662311 Trần Thị Hải Quỳnh 05/01/1987
55 40603192 Trương Ngọc Phương Quỳnh 14/01/1988
56 40603195 Nguyễn Ngọc Sơn 08/01/1982
57 40663509 Nguyễn Thị Sương 01/11/1988
58 40603206 Hồ Thị Lệ Thanh 21/09/1986
59 40663521 Lương Nhật Thanh 17/10/1987
60 40603209 Nguyễn Thị Hoài Thanh 02/11/1986
61 40603210 Phan Tú Thanh 23/10/1987
62 40603214 Đinh Thị Thu Thảo 14/05/1988
63 40603216 Lê Ngọc Thảo 01/09/1988
64 40663539 Nguyễn Trường Thi 28/10/1986
65 40601252 Phạm Thị Kim Thoa 30/07/1987
66 40603238 Hồng Thị Đăng Thư 21/04/1987
67 40663552 Đặng Thị Hồng Thúy 20/11/1986
68 40603233 Nguyễn Thị Thu Thùy 21/10/1988
69 40603231 Nguyễn Thị Thu Thủy 16/05/1988
70 40661527 Võ Thị Phương Trâm 12/04/1988
71 40663577 Nguyễn Thị Thùy Trâm 10/06/1988
72 40603255 Lê Thị Huyền Trâm 06/09/1988
73 40603264 Dương Văn Trí 25/04/1985 khóa MSSV
74 40603270 Huỳnh Tuân 21/06/1987
75 40603273 Ngô Tiếc Tuyên 28/02/1988
76 40563386 Phan Thị Thu Vân 21/10/1987
77 40662278 Phạm Phương Vân 11/07/1986
78 40563381 Trần Tú Văn 06/09/1986 khóa MSSV
79 40603292 Vũ Đào Thụy Vi 21/09/1988
80 40603300 Phan Thị Thúy Vi 25/05/1988
81 40604133 Trần Thị Tường Vi 07/01/1987
82 40663610 Đinh Thị Yến Vi 20/10/1988
83 40603296 Trương Chí Vũ 04/06/1988
84 40663613 Lê Đức Vũ 19/11/1988
85 40663618 Nguyễn Thị Thụy ý 12/10/1987
86 40663621 Nguyễn Bảo Yến 02/10/1988
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